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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển đượcmôhình sinh kế kết hợp với hoạt động công nghiệp
cho người dân đang sinh sống tại khu vực Kênh Năng tỉnh Tiền Giang. Mô hình được đề xuất dựa
trên việc đánh giá hiện trạng các điều kiện sinh kế hiện hữu, tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có và
các nguồn tài nguyên (các dòng thải) đồng thời áp dụng các kỹ thuật và hệ thống không phát thải
hướng đếnmô hình sinh thái khép kín. Mô hình được áp dụng cho các hộ dân và KCN Long Giang
tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Các giải pháp chủ yếu gồm: (1) tận dụng nước
thải sau xử lý (đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) của nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN
Long Giang dẫn qua các mương nước trong rừng tràm (mảng xanh của KCN) để phát triển sinh kế
nuôi thủy sản (cá nước ngọt), (2) cá thu hoạch được dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón
cung cấp cho hoạt động trồng trọt của người dân tại địa phương . Kết quả đánh giá cho thấy mô
hình phát triển thêm được 03 loại sinh kế mới (nuôi thủy sản, ủ phân hữu cơ, nuôi ong) và hỗ trợ
duy trì ổn định các sinh kế hiện hữu, gia tăng thu nhập khoảng 121.000.000 đ/năm cho người dân,
góp phần trong công tác bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong khu vực. Đây có thể
được xem là mô hình sinh kế phù hợp cho người dân khu vực Kênh Năng nói riêng và cho những
khu vực, đối tượng có điều kiện tương tự nói chung, hướng đến hình thành một nền kinh kế tuần
hoàn.
Từ khoá: mô hình, công – nông nghiệp, tích hợp, sinh kế, Kênh Năng

MỞĐẦU
Kênh Năng có tổng chiều dài là 10,68 km, bắt đầu
từ gã 3 Rạch Bến Chùa thuộc xã Tam Hiệp, huyện
ChâuThành chạy dài đến ngã 3 kênhThápMười số 2
thuộc xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, là 01 trong
37 tuyến kênh, sông rạch được quản lý ở cấp tỉnh 1.
Kênh Năng nằm trên địa phận 2 huyện Châu Thành
và Tân Phước, vì vậy sự phát triểnKT-XH trên địa bàn
2 huyện là đại diện cho sự phát triển của lưu vực Kênh
Năng. Các hoạt động KT-XH xung quanh lưu vực
Kênh Năng đa dạng nhưng chiếm đa số là hoạt động
công nghiệp (KCN Long Giang) và hoạt động nông
nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và dịch vụ (lưu trú của
công nhân). Các hoạt động dân sinh của người dân
tập trung chủ yếu dọc theo hai bên bờ và hệ thống các
kênh rạch nối thông với Kênh Năng. Lưu vực Kênh
Năng là nguồn cung cấp nước và cũng chính là nơi
tiếp nhận các nguồn chất thải từ các hoạt động sinh
kế của người dân. Chính vì vậy việc quản lý tổng hợp
để bảo vệ nguồn nước mặt lưu vực Kênh Năng là hết
sức cần thiết để vừa đảm bảo phát triển KT-XH, vừa
đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT. Có thể
thấy lưu vực KênhNăng tồn tại 02 loại hình phát triển

song song đó là hoạt động công nghiệp và hoạt động
dân sinh (chủ yếu là nông nghiệp). Hai loại hình này
cùng có tác độngmạnhmẽ đến nguồn nước trong lưu
vực nhưng chưa có sự gắn kết nào với nhau để tạo
thành một nguồn lực tổng hợp phát triển cả khu vực.
Do đó một mô hình công – nông kết hợp là cần thiết
để đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo ổn
định dân sinh và BVMT.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về các mô hình
công – nông nghiệp tích hợp trong thời gian qua đã
cho thấy những hiệu quả tích cực về mặt môi trường,
sinh kế, kinh tế. Trên thế giới, Santos2 đã thiết kế mô
hình nhà máy qui mô nhỏ với chi phí đầu tư thấp, tập
trung vào các quá trình thiết kế có liên quan đến 4
vấn đề: (1) – sản xuất khí sinh học (biomethane) từ
trang trại hộ gia đình qui mô nhỏ; (2) – mô hình lò
đốt phân huỷ nhiệt phân qui mô nhỏ lấy nhiên liệu là
rác thải sinh hoạt nông trại và hộ gia đình kết hợp; (3)
– sản xuất thiết bị phản ứng quang sinh học (photo-
bioreactor pilot plant) cho việc nuôi trồng vi tảo; (4)
– thiết kế một qui trình khép kín trên cơ sở sinh thái
công nghiệp và nguyên lý phát thải bằng không. Còn
Brenda3 đã tổng quan các nghiên cứu trong các tài

Tríchdẫnbài báonày: KimHT T, Vĩ LQ, Hải L T, ThảoNT P, Hiệu T T.Đềxuấtmôhình công -nôngnghiệp
tích hợp nhằm phát triển sinh kế cho người dân khu vực kênh Năng tại huyện Tân Phước tỉnh Tiền
Giang. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 5(SI1):SI84-SI94.
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liệu tham khảo gần đây có liên quan đến tác động của
các hoạt động công – nông nghiệp (industrial agri-
culture) lên biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc phát thải
các khí nhà kính, từ đó nhấn mạnh việc kết hợp phát
triển các mô hình sinh thái công nông nghiệp qui mô
nhỏ sẽ tăng cao hiệu quả làm giảm thiểu phát thải các
khí nhà kính này. Đặc tính sinh thái trong các mô
hình đề nghị này sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí nhà
kính bằng 3 cách (nếu so sánh với các mô hình công
nông nghiệp thông thường): (1) - giảm thiểu các vật
liệu sử dụng cũng như các dòng liên quan đến phát
thải khí nhà kính bằng các cách chọn lựa trong quản
lý canh tác nông nghiệp thích hợp; (2) – giảm thiểu
các dòng thải liên quan đến hoạt động chăn nuôi và
quản lý phân; (3) – giảm thiểu trong quá trình vận
chuyển các nguyên vật liệu và sản phẩm trong sản
xuất nông nghiệp thông qua việc tối ưu hoá quá trình
phân phối trong hệ thống thực phẩm tại địa phương.
Nghiên cứu của Prasertsan4 thì đã tổng kết lại tất cả
các phương thức tái chế và tái sử dụng các chất thải
công nông nghiệp từ các trang trại có kết hợp với
sản xuất công nghiệp qui mô nhỏ tại chỗ thông qua
các ví dụ điển hình đã được thực hiện tại 3 quốc gia
vùngĐôngNamÁ làThái Lan,Malaysia và Indonesia.
Các nghiên cứu tập trung vào các loại sản phẩm nông
nghiệp đặc thù cho khu vực là cây cọ dừa, cây cao su,
một số loại cây ăn trái và cây lương thực khác. Trong
truyển tập báo cáo các công trình nghiên cứu của các
tác giả Dasanayake, Knaus5 tại CHLB Đức giai đoạn
2014 - 2015, nhiều giải pháp về tối ưu hoá các quá
trình khác nhau tiến đến xây dựngmột vòng khép kín
vật chất và năng lượng hướng đến không phát thải đã
được đề cập cho các đối tượng trong sản xuất công,
nông, lâm nghiệp, sử dụng đất, tại các hộ dân cư trong
làng nhỏ tại CHLBĐức. Một số giải pháp tiêu biểu đã
được đề cập đến như: (1) – Phát thải bằng không và sử
dụng hiệu quả năng lượng trong các toà nhà để hình
thành học xá không phát thải trong trường đại học tại
Birkenfeld (chủ yếu ứng dụng các giải pháp lắp đặt pin
năng lượng mặt trời trên các mái nhà để cấp điện và
nhiệt bổ sung cho các toà nhà này); (2) –Các giải pháp
thu hồi và tái sử dụng các thành phần khác nhau từ
trạm xử lý nước thải sinh hoạt để sử dụng cho cácmục
đích khác nhau (nước tưới cây, làm phân bón, thu hồi
nhiệt năng, sản xuất khí sinh học,…) với trường hợp
cụ thể đề xuất một mô hình “trạm xử lý nước thải
sinh hoạt không phát thải (zero emission WWTP”)
tại Weilerbach; (3) - và một số giải pháp khác cho mô
hình làng không phát thải (ứng dụng năng lượng tái
tạo từ khí sinh học).
Còn ở trong nước, Lê Thanh Hải và cộng sự đã đề
xuất mô hình sinh thái tích hợp giữa nông nghiệp
và tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề ở ĐBSCL

hướng tới sản xuất sạch hơn và PTBV cho người dân
nông thôn5. Nghiên cứu tích hợp các thành phần
như vườn, ao, chuồng, biogas, nhà, xưởng, trạm xử
lý nước thải vào chung một hệ thống gọi tắt là mô
hình VACBNXT và áp dụng các kỹ thuật sinh thái,
kỹ thuật giảm thiểu, kỹ thuật chuyển đổi và tái chế
chất thải kết hợp với kỹ thuật xử lý cuối đường ống
theo hướng sinh thái nhằm giúp cho các hộ dân trong
làng nghề duy trì và PTBV nhưng vẫn đảm bảo vấn
đề BVMT. Mô hình được áp dụng cho các đối tượng
làng nghề điển hình ởĐBSCL gồm làng nghề sản xuất
tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi heo 5 ở huyện Châu
Thành tỉnh Đồng Tháp, làng nghề dệt nhuộm chiếu6

ở huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, làng nghề sản xuất
thạch dừa thô7 ởThành phố Ba Tri tỉnh Bến Tre giúp
các hộ dân tại các làng nghề đảm bảo được các yêu
cầu pháp luật về BVMT, giảm chi phí sản xuất và sinh
hoạt, gia tăng thêm thu nhập, duy trì ổn định và PTBV
nghề tiểu thủ công nghiệp. Tác giả Trần Thị Hiệu
và cộng sự đã xây dựng bộ tiêu chí cho mô hình sản
xuất công - nông nghiệp theo hướng sinh thái kép kín
cho ngành sản xuất thạch dừa thô ở ĐBSCL8, theo
đó bộ tiêu chí gồm 04 nhóm chính và 18 tiêu chí cụ
thể. Trên cơ sở bộ tiêu chí này, tác giả đã đề xuất mô
hình công - nông nghiệp theo hướng sinh thái khép
kín cho hộ Nguyễn Thành Trung ở xã Nhơn Thạnh,
TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Mô hình giúp cơ sở sản
xuất thạch dừa thô duy trì PTBV, đảm bảo các yêu
cầu về BVMT, giảm chi phí, gia tăng thu nhập trong
quá trình sản xuất. Tiếp đó, nhóm tác giả cũng đã đề
xuất mô hình công - nông nghiệp tích hợp hướng đến
sự PTBV tại huyện ChợMới, tỉnh An Giang9, nghiên
cứu này với mục tiêu chính là áp dụng mô hình tích
hợp công - nông nghiệp không phát thải (Agriculture
– Inductry zero emission system: AIZES) bao gồmcác
thành phần như Vườn - Chuồng – Biogas – Nhà –
Trạm (VCBNT) cho vườn xoài và chuồng nuôi heo
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra sinh
kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn khu
vực ĐBSCL. Kết quả thực nghiệm cho thấy toàn bộ
chất thải phát sinh từ mô hình được tuần hoàn và tái
sử dụng lại, giảm phát thải ra môi trường một cách
tối ưu nhất. Khi áp dụng mô hình AIZES tạo sinh
kế bền vững và góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ
là 77.100.000 đồng sau 1 năm áp dụng và đi vào vận
hành ổn định. Mô hình công – nông nghiệp tích hợp
cho làng nghề sản xuất bánh tráng tại huyện Củ Chi,
TP.HCM10 được đề xuất nhằm PTBV cho các hộ dân
trong làng nghề. Trong nghiên cứu này, tác giả đã
đề xuất và triển khai thí điểm một hệ thống sinh thái
khép kín tích hợp để giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm
tại các cơ sở sản xuất bánh tráng có kết hợp chăn nuôi
heo quy mô nhỏ. Mô hình được phát triển dựa trên
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tiềm năng trao đổi vật chất và năng lượng giữa dòng
nước thải và khí thải, đồng thời sử dụng tro củi sẵn
có làm nguyên liệu hấp thụ. Hai chế độ vận hành
được đề xuất nhằm mục đích xử lý hoàn toàn nước
thải và khí thải theo yêu cầu của Quy chuẩn Việt Nam
và thu hồi các thành phần có giá trị (N, P) trong hệ
thống để tạo ra được các sản phẩm giá trị (như phân
bón, nước tưới,…). Bên cạnh đó, việc khai thác tối đa
tiềmnăng về điều kiện tự nhiên sẵn có tại hộ dân cũng
như địa phương, không sử dụng hóa chất,... cũng đã
giúp hạ thấp chi phí đầu tư và vận hành các công trình
xử lý. Còn ở Tây Ninh thì mô hình cộng sinh công –
nông nghiệp theo hướng sinh thái được đề xuất và áp
dụng cho nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì Xuân
Hồng11, theo đó nước thải sau xử lý không xả ra môi
trườngmà được trữ trong ao sinh học để phục vụ tưới
tiêu nông nghiệp xung quanh Nhà máy, hạn chế việc
thiếu nước vàomùa khô và sự điều tiết nước từ hồDầu
Tiếng. Một số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý cho
thấy hàm lượng nhỏ hơn mức cho phép để sử dụng
làm phân bón nhưng phù hợp cho sự phát triển dinh
dưỡng trong đất và tăng đạm cho phát triển cây trồng,
giảm chi phí sử dụng các loại phân kích thích sự phát
triển cho cây. Ngoài ra, nước thải sản xuất cũng được
cân nhắc để pha loãng theo những tỷ lệ nhất định làm
thuốc diệt côn trùng tự nhiên.
Đối với việc phát triển sinh kế của người dân cũng đã
có nhiều nghiên cứu trong thời gian qua, điển hình
như nhóm tác giả Nguyễn Hồng Anh Thư và cộng
sự đã đề xuất mô hình sinh thái tích hợp hướng đến
không phát thải cho cụm hộ có sinh kế chính là trồng
lúa tại khu vực ĐBSCL12. Mô hình áp dụng các giải
pháp sinh thái, các giải pháp quay vòng, khép kín các
dòng vật chất năng lượng cùng với tận dụng điều kiện
sinh thái môi trường sẵn có của địa phương giúp duy
trì sinh kế cho người dân. Mô hình áp dụng điển hình
cho cụm hộ tại xã ĐịnhThành, huyệnThoại Sơn, tỉnh
AnGiang. Kết quả cho thấy tận dụng rơm để để trồng
nấm rơm giúp tăng thu nhập 7.000.000 đồng vụ nấm
40 ngày, giá thể trồng nấm rơm đã hoai mục dùng
để trồng hoa mang lại nguồn thu hiệu quả cho giai
đoạn nông nhàn từ trồng lúa, nước thải chăn nuôi và
sinh hoạt được xử lý và tái sử dụng cho nông nghiệp,
39.065,31 tấn CO2tđ/năm được thu gom dưới dạng
khí sinh học phục vụ nấu ăn, 6-7 tấn rơm rạ/ha được
tái sử dụng bằng cách sản xuất than sinhhọc (Biochar)
kết hợp phân chuồng phục vụ cho nông nghiệp góp
phần cải tạo đất và giảm 50% chi phí bón phân bón
hóa học/ha tương đương 5.000.000 đồng/ha. Hay mô
hình sinh kế cộng sinh giữa hoạt động nuôi thủy sản
nước ngọt và trồng rau màu trên địa bàn tỉnh An Gi-
ang13 cũng do nhóm tác giả đề xuất, mô hình nhằm
tái sử dụng nước và dinh dưỡng từ hoạt động nuôi

thủy sản để phục vụ cho hoạt động trồng raumàu giúp
giảm chi phí phân bón đồng thời giảm thiểu được các
chất phú dưỡng hóa có trong nước thải nuôi thủy sản
thải ra ngoài môi trường, tạo thêm thu nhập cho các
hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Bùn từ đáy ao nuôi
thủy sản (cá tra) được tái sử dụng sản xuất phân bón
hữu cơ cung cấp cho ngành nông nghiệp 14, bùn đáy
ao được phối trộn với vỏ trấu và ủ theomô hình luống
hở có đảo trộn, thoáng khí tự nhiên. Việc sử dụng
phân hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao nuôi cá, cải tạo đất
rất tốt, giảm dung trọng của đất, tăng độ bền đoàn lạp
và thể tích ẩm độ và thể tích hữu dụng. Hệ thống tích
hợp xử lý chất thải và canh tác nôngnghiệp hướngđến
không phát thải cho hoạt động nuôi cá tra ở ĐBSCL
cũng được đề xuất bởi Trà Văn Tung và cộng sự 15,
trong đó nuôi cá, chăn nuôi và trồng trọt được kết hợp
trong cùng một hệ thống tích hợp. Kỹ thuật phân tích
dòng nguyên liệu (MFA) được sử dụng trong suốt quá
trình nghiên cứu để tính toán hiệu quả của các quá
trình xử lý chất thải và cũng để chuyển đổi/tích lũy
nguyên liệu nhằm mục đích cải thiện chất lượng đất
canh tác. Kết quả thí nghiệm cho thấy vườn trong
hệ thống đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp
nhận, chuyển hóa, hấp thu và tích lũy các chất dinh
dưỡng từ dòng chất thải, đồng thời loại bỏ hiệu quả
các chất ô nhiễm từ dòng chất thải. Lê Thanh Hải và
cộng sự đề xuất hệ thống nông nghiệp tích hợp hướng
đến không phát thải và duy trì sinh kế bền vững cho
cộng đồng dân cư vùng nông thôn có sinh kế chính
là chăn nuôi bò khu vực Bảy Núi tỉnh An Giang16, hệ
thống canh tác tích hợp này giúp cải thiện năng suất
nông nghiệp và điều kiện vệ sinh môi trường, giảm
thiểu lượng chất thải và tăng thu nhập cho gia đình
lên đến 41,55%. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc
sử dụng một hệ thống canh tác tích hợp có thể đạt
được mục tiêu không phát thải, qua đó mang lại sinh
kế bền vững cho các trang trại chăn nuôi gia súc của
người dân nông thôn. Hồ Thị Thiên Kim thì đưa ra
mô hình bảo vệ môi trường gắn với du lịch sinh thái
và sinh kế bền vững cho làng nghề muối xã Lý Nhơn,
huyện Cần Giờ17, theo đó cách tiếp cận mô hình là
dựa trên nguyên tắc BVMT, phát triển du lịch theo
hướng sinh thái, tạo cơ hội cho người dân địa phương
tham gia, sử dụng đan xen, luân phiên các nguồn tài
nguyên phục vụ sản xuất và du lịch, đảmbảo khả năng
tự phục hồi và tái tạo của chính các tài nguyên đó. Kết
quả đánh giá tính khả thi khi áp dụng cho hộ điển
hình cho thấy mô hình có khả năng ứng dụng giúp
PTBV làng nghề, đem lại hiệu quả kinh tế (tăng thu
nhập 84.429.300 đồng/năm), đảmbảo sinh kế ổn định
cho người dân, giảm phát sinh tối đa chất thải ra môi
trường (nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn, cung cấp 5
m3/ngày khí sinh học, tạo 9,28 kg/ngày phân hữu cơ,
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chất thải rắn được thu gomvà xử lý 100%), phát huy và
quảng bá nét đẹp văn hóa, truyền thống của làng nghề
muối nơi đây thông qua hoạt động khai thác du lịch.
NguyễnThị PhươngThảo và cộng sự đã đề xuất được
mô hình sinh thái tích hợp nhằm ngăn ngừa, giảm
thiểu và xử lý chất thải đồng thời duy trì sinh kế theo
định hướng PTBV cho người dân nông thôn vùng bị
nhiễm phèn ở ĐBSCL 18 dựa trên nền tảng mô hình
VACBNXT cùng với các kỹ thuật và hệ thống không
phát thải và áp dụng thí điểm cho hộ Võ VănThăm có
địa chỉ tại ấp 4, xãThạnh An, huyệnThạnh Hóa, tỉnh
Long An. Kết quả cho thấy với chi phí đầu tư ban đầu
cho các hạng mục lò đốt biochar, bể lọc biochar, khu
ủ phân compost khoảng 80.000.000 đồng và chi phí
vận hành 60.000.000 đồng/năm thì nguồn thu nhập
của hộ là 160.000.000 đồng/năm, thời gian hoàn vốn
dưới 1 năm. Bên cạnh đó các vấn đề môi trường của
hộ được giải quyết (toàn bộ các dòng thải được thu
gom và xử lý). Với việc tận dụng các dòng thải và
điều kiện sinh thái tự nhiên cũng giúp cho hoạt động
cải tạo môi trường đất, nước bị nhiễm phèn của vùng
được cải thiện. Mô hình đề xuất hướng tới khép kín
các dòng vật chất năng lượng, có tận dụng tối đa các
dòng thải cũng như điều kiện sinh thái tự nhiên của
khu vực giúp gia tăng hiệu quả về BVMT, tài nguyên,
duy trì sinh kế hiện hữu cho người dân bản địa và phát
triển thêm nhiều loại hình sinh kế bổ sung.
Có thể thấy đã có rất nhiều nghiên cứu về các mô
hình công – nông nghiệp tích hợp cho thấy mang lại
hiệu quả cao trong công tác BVMT, duy trì sinh kế và
PTBV trong quá trình tổ chức hoạt động sinh kế của
người dân nông thôn trên thế giới cũng như tại Việt
Nam. Tuy nhiên, các mô hình này hiện chỉ là sự kết
hợp giữa các loại hình tiểu thủ công nghiệp với sinh
kế chứ chưa có mô hình tích hợp giữa hoạt động của
KCN với sinh kế người dân. Vì vậy vấn đề cần thiết là
cần nghiên cứu đề xuất được mô hình sinh kế kết hợp
với hoạt động công nghiệp cho người dân đang sinh
sống tại khu vực Kênh Năng tỉnh Tiền Giang.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mô hình được đề xuất dựa trên cách tiếp cận liên kết
giữa hoạt động công nghiệp và hoạt động dân sinh
trên địa bàn lưu vực Kênh Năng để phát triển các loại
hình sinh kế phù hợp với hiện trạng của khu vực.
Dựa vào điều kiện tự nhiên (hệ sinh thái rừng tràm
vùng phèn, hệ thống kênh rạch, các loại thực vật bản
địa,…) và các điều kiện sinh kế (các hoạt động trồng
trọt, chăn nuôi,…), điều kiện sinh kế và các nguồn
tài nguyên (chủ yếu là nguồn chất thải) đồng thời áp
dụng các kỹ thuật và hệ thống không phát thải nhằm
xoay vòng, khép kín các dòng vật chất năng lượng.
Cách tiếp cận củamôhình được tổng hợpnhưHình 1.

Mô hình công - nông tích hợp nhằm phát triển sinh
kế cho người dân khu vực Kênh Năng được đề xuất
dựa trên các nguyên tắc sau:

• Nguyên tắc 1 – Sử dụng hợp lý tài nguyên: Nước
thải của KCN sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành
với lưu lượng hàng ngàn m3/ngày chưa được
tái sử dụng mà được xả ra lưu vực Kênh Năng,
đây cũng chính là nơi cung cấp nguồn nước
cho các hoạt động phát triển KT-XH của khu
vực. Trong thời gian qua, ở Việt Nam việc tái
sử dụng nước thải sau xử lý đã được quan tâm
và khuyến khích trong các văn bản luật, nghị
định như Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật
BVMT năm 2020, Luật Chăn nuôi năm 2018,
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015,
Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015,…
Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành
về tái sử dụng nước thải về cơ bản vẫn dừng ở
nguyên tắc chung, chưa có các quy định, hướng
dẫn cụ thể làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân dễ
dàng thực hiện việc tái sử dụng nước thải và các
cơ quan quản lý địa phương quản lý hoạt động
tái sử dụng nước thải trên thực tế.

• Nguyên tắc 2 – Tận dụng hệ sinh thái tự nhiên:
Rừng tràm là kiểu hình đặc trưng của vùng đất
nhiễm phèn với những mương nước bên trong
cung cấp nước cho cây tràm. Lâu nay vẫn chưa
được khai thác, tận dụng vào các mục đích phát
triển sinh kế, chủ yếu vẫn là thu hoạch sản phẩm
từ cây (gỗ, lá,…) trong rừng tràmđể phục vụ cho
các lĩnh vực khác như mỹ nghệ, xây dựng,…

• Nguyên tắc 3 – Dựa vào điều kiện sinh kế người
dân vùng phèn: nơi đây gặp nhiều điều kiện bất
lợi hơn so với những vùng khác, hoạt động sinh
kế bị hạn chế rất nhiều, người dân chủ yếu xoay
quanh các hoạt động sinh kế đặc trưng vùng
phèn như trồng khóm, khoai mỡ.

KẾT QUẢ
Mô tả đối tượng nghiên cứu
Lưu vực Kênh Năng thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang
đóng vai trò là nơi tiêu thoát nước cũng như cấp nước
cho các đối tượng kinh tế, xã hội trong khu vực. Đây là
vùng bị nhiễm phèn nên gặp nhiều bất lợi trong sinh
hoạt cũng như sản xuất canh tác do đặc tính hóa lý
của đất và nước bị nhiễm phèn sẽ gây những hạn chế
nhất định cho đối tượng trong khu vực. Điều kiện tự
nhiên khu vực này chủ yếu là các rừng tràm, là loại
cây đặc trưng của vùng phèn.
Các hộ dân sống xung quanh lưu vực Kênh Năng với
các hoạt động sinh kế chủ yếu dựa vào nguồn nước
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Hình 1: Cách tiếp cận mô hình công - nông tích hợp nhằm phát triển sinh kế cho người dân khu vực Kênh Năng

mặt của Kênh để tổ chức trồng trọt (đặc trưng của
vùng phèn là khóm và khoai mỡ) và chăn nuôi, một
số hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân lưu trú. Theo
kết quả khảo sát có hơn 50% hộ trong khu vực trồng
cây ăn trái, hoamàu và sử dụng nguồn nướcmặt Kênh
Năng để tưới tiêu.
Trong lưu vực Kênh Năng hiện có KCN Long Giang
(450 ha) tọa lạc tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước
với hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động (tỷ lệ lấp
đầy KCN trên 82%), tổng lượng nước thải phát sinh
khoảng 5.000 m3/ngày đêm đang được thu gom về
nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN xử lý với
công nghệ hóa – lý kết hợp đạt QCVN 40:2011/BT-
NMT, cột A, được dẫn qua ao tùy nghi trước khi
theo hệ thống cống thoát nước ra ngoài lưu vực Kênh
Năng. Theo quy hoạch tại khu vực này sẽ có thêm 02
khu công nghiệp nữa là KCN Tân Phước 1 (470 ha)
lấp đầy 30% giai đoạn 2021-2025 tại xã Tân Lập 1 và
KCN Tân Phước 2 (300 ha) tọa lạc tại các xã Tân Lập
2.
Nói tóm lại lưu vực Kênh Năng là nguồn tiếp nhận
nước thải của các hoạt động công nghiệp và dân sinh
trong khu vực, điều kiện tự nhiên nơi đây gặp nhiều
hạn chế do đất, nước bị nhiễm phèn do đó vấn đề bảo
vệ nguồn nướcmặt và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
đối với lưu vực này là hết sức quan trọng nhằm đảm
bảo duy trì ổn định cuộc sống, sinh kế cho người dân
nơi đây. Chính vì vậy cần có mô hình phù hợp nhằm
đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH đồng thời
vẫn đảm bảo vấn đề BVMT của khu vực.

Mô hình đề xuất
Hiện nay toàn bộ nước thải sau xử lý của các Nhàmáy
trong KCN Long Giang được thu gom về hệ thống xử
lý nước thải tập trung để xử lý đạt Quy chuẩn rổi xả
trực tiếp ra lưu vực KênhNăng cách Nhàmáy khoảng
1 kmmà chưa được tái sử dụng. Xung quanhNhàmáy
xử lý nước thải tập trung là những cánh rừng tràm vừa

là mảng xanh vừa có chức năng như vùng đệm đảm
bảo an toàn cũng chưa được khai thác, tận dụng triệt
để. Nướcmặt trong lưu vựcKênhNăng là nguồn cung
cấp nước cho các hoạt động dân sinh của người dân
nơi đây như trồng trọt, chăn nuôi,…
Từ hiện trạng trên, mô hình công – nông tích hợp
nhằm phát triển sinh kế cho người dân khu vực Kênh
Năng được đề xuất như Hình 2.
Nước thải của cácDoanh nghiệp trongKCNđược thu
gom về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt
QCVN40:2011/BTNMT, cột A (5.000m3/ngày.đêm).
Sau đó nước thải được dẫn ramương nước trong rừng
tràm với lưu lượng khoảng 750m3/tháng (0,5% lượng
nước thải của KCN) để cung cấp nước tưới cho cây
tràm. Các mương nước trong rừng tràm được cải tạo
thành các mương (rộng 2,5m, dài 200m, sâu 1,5m)
vừa có chức năng chứa nước, vừa là nơi để tổ chức
nuôi các loại thủy sản (cá rô phi, cá trê,…). Trong
mương bố trí các loại thực vật bản địa (rau muống,
kèo nèo, lục bình,…) vừa có tác dụng xử lý các chất
ô nhiễm trong nước, vừa là nguồn cung cấp thức ăn
cho cá. Cá sau khi thu hoạch được dùng làm nguyên
liệu để ủ phân đạm cá với công suất 500 lít/vụ (vì chưa
có quy định tái sử dụng nước thải công nghiệp cho hoạt
động nuôi trồng thủy sản, nên cá thu hoạch không được
sử dụng trực tiếp như nguồn thực phẩm mà chỉ có thể
dung để sản xuất sản phẩm trung gian). Phân ủ từ cá
được cung cấp cho người dân song xung quanh khu
vực Kênh Năng dùng cho bón cây trồng, cải tạo đất.
Sản phẩm từ trồng trọt được cung cấp cho công nhân
viên trong khu công nghiệp. Bên trong khuôn viên
rừng tram tổ chức hoạt động sinh kế nuôi ong (20
thùng) chongười dânđịa phươngđể thumật ong. Các
sản phẩm thu được từ rừng tràm (thân, lá,…) được
dùng làm nguyên liệu cho các ngành khác như mỹ
nghệ, sản xuất giấy,…
Mô hình tạo thành một mối liên kết giữa các hộ dân
với khu công nghiệp, các hoạt động tương hỗ cho
nhau tạo thành mô hình theo hướng khép kín.
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Hình 2: Mô hình công – nông tích hợp cho người dân khu vực Kênh Năng

Đánh giá hiệu quảmô hình

Hiệu quả vềmặt tích hợp
Mô hình kết hợp các yếu tố công nghiệp với các hoạt
động nông nghiệp của người dân có tận dụng điều
kiện tự nhiên sẵn có của khu vực để tạo thành mô
hình công - nông tích hợp theo định hướng không
phát thải hướng tới PTBV, cụ thể như sau:

• Yếu tố công nghiệp: KCN Long Giang nằm trên
địa bàn lưu vực KênhNăng trong quá trình hoạt
động phát sinh nước thải và Kênh Năng chính
là nơi tiếp nhận nguồn nước thải (sau xử lý đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A). Nước thải sau
xử lý của KCN là nguồn tài nguyên tái sử dụng
(cung cấp nước tưới cho rừng tràm và nuôi cá)
để phát triển sinh kế cho người dân xung quanh.

• Yếu tố nông nghiệp: Nhờ vào nguồn nước mặt
của lưu vực Kênh Năng dùng để tưới tiêu, các
hoạt động dân sinh của người dân nơi đây chủ
yếu là trồng trọt (cây ăn trái, hoa màu) và nuôi
thủy sản. Với nền tảng các hoạt động sinh
kế này, người dân được tận dụng nguồn nước
thải sau xử lý của KCN cùng với điều kiện tự
nhiên của KCN để duy trì và phát triển sinh kế
hiện hữu của mình với quy mô lớn hơn và theo
hướng sinh thái hơn.

• Điều kiện tự nhiên: KCN Long Giang được quy
hoạch với các mảng xanh là những khu rừng

tràm giúp tạo khoảng cách toàn giữa khu công
nghiệp với khu vực xung quanh, hạn chế rủi ro
môi trường. Giữa các hàng cây tràm là những
mương nước tự nhiên sẽ được tận dụng làm nơi
nuôi thủy sản cho người dân. Trong mương kết
hợp với các loại thực vật bản địa có khả năng xử
lý nước thải như rau muống, lục bình giúp hệ số
an toàn của nước thải sau xử lý của KCN được
nâng lên.

Hiệu quả vềmặt phát triển sinh kế
Người dân khu vực Kênh Năng nhờ nguồn nước mặt
của lưu vực để tổ chức các hoạt động sinh kế liên quan
đến trồng cây ăn quả, rau màu, nuôi thủy sản,… Dựa
trên nền tảng các hoạt động sinh kế đang tồn tại và
phổ biến của người dân nơi đây, mô hình đã tận dụng
nguồnnước thải và quỹ đất rừng củaKCNLongGiang
để tạo thêm những công việc mới giúp hỗ trợ và mở
rộng sinh kế hiện hữu. Cụ thể như sau:
- Tận dụng quỹ đất rừng tràm bên cạnh Trạm xử lý
nước thải tập trung của KCN với diện tích khoảng
3.000 m2 để tổ chức các hoạt động sinh kế cho người
dân, trong đó 2.500 m2 đất trồng tràm (4 năm thu
hoạch), 500 m2 mặt nước nuôi thủy sản (6 tháng thu
hoạch). Bên cạnh đó trong rừng tràm có thể tổ chức
thêm sinh kế nuôi ong.
- Sản phẩm thu được từ rừng tràm sẽ được dùng làm
nguyên liệu cho các ngành như chế biến gỗ, mỹ nghệ,
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sản xuất giấy, chiết xuất tinh dầu,.. giúp phát triển các
loại hình sinh kế mới trong khu vực.
- Cá thu hoạch được dùng làmnguyên liệu để sản xuất
các loại phân hữu cơ (đạm cá) hỗ trợ cho các hoạt
động trồng cây ăn trái, hoa màu trong khu vực hướng
tới nông nghiệp hữu cơ.
- Sản phẩm thu được từ các vườn trồng cây ăn trái, rau
màu sử dụng phân hữu cơ từ quá trình ủ đạm cá sẽ là
nguồn cung cấp thực phẩm cho người lao động trong
khu công nghiệp, giúp ổn định đầu ra cho người dân
trong khu vực Kênh Năng.
Tóm lại, mô hình công – nông tích hợp khu vực Kênh
Năng giúp tạo thêm được 03 loại hình sinh kế , tạo
công việc làm cho 02 hộ gia đình (mỗi hộ từ 2-3 lao
động) trong khu vực bị nhiễm phèn vốn gặp nhiều
điệu kiện bất lợi, khó khăn gồm nuôi thủy sản, nuôi
ong, ủ phân hữu cơ. Bên cạnh đó mô hình còn giúp
người dân trong khu vực duy trì ổn định các sinh
kế hiện hữu (trồng cây ăn trái, rau màu) theo hướng
nông nghiệp hữu cơ.

Đánh giá hiệu quả vềmặtmôi trường
Hiệu quả về môi trường sau khi áp dụng mô hình cho
khu vực Kênh Năng được tổng hợp như sau:
- Sử dụ ng hợp lý tài nguyên: Nước thải sau xử lý
của KCN Long Giang được tái sử dụng với lưu lượng
khoảng 750 m3/tháng để nuôi cá và tưới cây (tràm)
giúp giảm tiêu thụ tài nguyên nước.
- Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước: Nước thải sau xử
lý của KCN tiếp tục được xử lý bằng hệ thống ao,
mương với hệ thống thực vật nổi (rau muống, lục
bình,… có khả năng xử lý COD lên đến 67,5% và
78%15,16) có khả năng loại bỏ bớt các thành phần ô
nhiễm còn lại trong nước thải giúp giảm tải lượng ô
nhiễm vào nguồn nước mặt lưu vực Kênh Năng.
- Giảm sử dụng phân bón hóa học: việc thu hoạch
các loại cá từ mương nước trong rừng tràm để ủ đạm
cá sử dụng để bón cho cây trồng, rau màu của người
dân trong khu vực thay thế phân bón hóa học giúp
hạn chế ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất từ việc
thải bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và góp phần xây
dựng nền nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch trong
khu vực. Chi tiết được đánh giá trong Bảng 1.

Hiệu quả vềmặt kinh tế
Lợi ích kinh tế từ mô hình công – nông tích hợp cho
người dân khu vực Kênh Năng tỉnh Tiền Giang được
tổng hợp trong Bảng 1.
Mô hình đề xuất với quy mô như mô tả ở mục
3.2 có chi phí đầu tư khoảng 45.044.000 đ/năm, thu
nhập từ mô hình khoảng 163.750.000 đ/năm. Vậy lợi
nhuận thu được sau khi trừ chi phí đầu tư, vận hành

(chưa tính chi phí nhân công vận hành mô hình) là
121.010.000 đ/năm và thời gian hoàn vốn của mô
hình là dưới 1 năm. Từ đó cho thấy mô hình giúp
mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho người dân khu
vực Kênh Năng tham gia vào mô hình.

Khả năng nhân rộngmô hình
Khả năng nhân rộng củamô hình công – nông nghiệp
tích hợp nhằm phát triển sinh kế cho người dân khu
vực Kênh Năng được đánh giá qua một số tiêu chí cơ
bản như sau15:
- Chi phí đầu tư và vận hành.
- Thời gian hoàn vốn.
- Hiệu quả mô hình (môi trường, sinh kế, kinh tế).
Kết quả đánh giá khả năng nhân rộng của mô hình
được tổng hợp trong Bảng 2.
Kết quả đánh giá với các tiêu chí cho thấy mô hình
công – nông nghiệp tích hợp cho người dân khu vực
Kênh Năng hoàn toàn có khả năng nhân rộng cho các
đối tượng, khu vực tương tự giúp hình những những
mô hình cộng sinh công – nông nghiệp theo hướng
sinh thái khép kín.
Mô hình trong nghiên cứu với quy mô rất nhỏ so với
quy mô thực tế của KCN Long Giang. Lượng nước
thải tái sử dụng chỉ bằng 0,5% lượng nước thải của
KCN, diện tích rừng tràm cũng chỉ khoảng dưới 5%
tổng diện tích rừng tràm của KCN nhưng đã tạo ra 03
loại hình sinh kế cho 2 hộ (4-6 lao động) và tăng thu
nhập trên 120 triệu/năm. Riêng đối với khu vực Kênh
Năng hiện nay và theo quy hoạch sẽ có tổng cộng 03
KCN với quymô hơn 1.200 ha, lượng nước thải có thể
lên đến hàng trăm ngànm3/ngày, và mỗi KCN đều có
một phần diện tích mảng xanh (đặc trưng là các rừng
tràm) với diện tích hàng chục ha, nếu triển khai mô
hình phát triển sinh kế cho người dân trong khu vực
dựa trên 02 yếu tố này trong phạm vi toàn khu vực
sẽ giúp tạo công việc làm cho hàng trăm lao động địa
phương, giúp tạo thêm thu nhập hàng tỷ đồng mỗi
năm cho người dân.

THẢO LUẬN
Việc tận dụng các dòng vật chất, năng lượng đầu ra
của quy trình này làm đầu vào của quy trình khác đã
và đang được triển khai trong thời gian qua và cho
thấy hiệu quả tích cực. Đây cũng là định hướng của
Việt Nam nói chung và của các ngành, lĩnh vực nói
riêng trong thời gian sắp tới đó là định hướng phát
triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
Hiện nay hầu hết các nhà máy, khu công nghiệp với
nhiều nguồn thải đặc biệt là lưu lượng nước thải lớn
hầu hết đều thải ra môi trường, chưa được tận dụng
hoặc tái sử dụng cho những mục đích khác. Thêm
nữa, các trạm xử lý nước thải tập trung ở khu vực
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Bảng 1: Lợi ích kinh tế thu được từmô hình

Hạng mục Chi phí (đ/năm) Thu nhập
(đ/năm)

Ghi chú

Rừng cây tràm 0 3.750.000 4 năm thu hoạch, 1 ha lợi nhuận 50.000.000 đ,
mô hình có 3.000 m2 rừng tràm

Mương nuôi cá 6.304.000 - Thả 40 kg cá giống (rô phi, sặc rằng,…), giá
50.000 đ/kg.
Thức ăn tổng hợp bổ sung 2.000.000 đ/năm.
Bơm nước (2 Hp, vận hành 16 h/tuần).
Sản lượng cá thu hoạch 1 kg/1m2. Mô hình
500 m2 mặt nước thu hoạch 500 kg cá

Nuôi ong 16.000.000 60.000.000 Đầu tư 20 thùngong 3 cầu quân giốngnội,mỗi
thùng 800.000đ. Mỗi năm thu 200 lít mật ong.
Giá trung bình 300.000 đ/l

Ủ đạm cá 2.740.000 20.000.000 Đầu tư 4 thùng nhựa dung tích 300 l/thùng,
giá 1.100.000 đ/thùng. 1 kg men EM1 + rỉ
đường giá 36.000 đ, sử dụng: 3 lít EM1 + 3
lít rỉ đường + 100 kg cá. Mô hình có 500 kg cá
nguyên liệu.
Thu được 500 lít đạm cá. Giá đạm cá trung
bình 40.000 đ/lít

Vườn trồng cây, hoa màu 20.000.000 80.000.000 1.000 m2 trồng rau sử dụng 1,5 lít đạm cá
trong vòng 1 tháng, chi phí khoảng 60.000
đ. Nếu sử dụng phân hóa học, phải dùng 5
kg/công cho 1 đợt tưới và mỗi ký phân ure có
giá 12.000 đồng thì 1 vụ rau phải chi 240.000
đồng/công, cao gấp 4 lần. Sử dụng hết 500 lít
đạm cá mỗi năm giúp giảm chi phí phân bón
60.000.000 đ/năm

Tổng cộng 45.044.000 163.750.000 Chưa tính chi phí nhân công vận hành mô
hình

Lợi nhuận thu được (đ/năm) 121.010.000

Thời gian hoàn vốn (năm) 0,275 Chưa tính khấu hao thiết bị hằng năm

Bảng 2: Đánh giá khả năng nhân rộngmô hình

TT Tiêu chí Đánh giá

1 Chi phí đầu tư,
vận hành

Chi phí đầu tư và vận hành mô hình thấp (45.044.000 đ) phù hợp với điều kiện kinh kế
của người dân địa phương. Mô hình ít sử dụng máy móc, thiết bị, không sử dụng hóa
chất, chủ yếu tận dụng nhân công lúc nhàn rỗi.

2 Thời gian hoàn
vốn

Thời gian hoàn vốn của mô hình nhanh, sau 1 năm đã mang lại lợi nhuận gấp gần 3 lần
vốn đầu tư ban đầu.

3 Hiệu quả mô
hình

Mô hình vừa tạo thêm nhiều loại hình sinh kế (tạo thêm công ăn việc làm cho lao động
địa phương), gia tăng thu nhập cho người dân, vừa giúp cho công tác BVMT được nâng
cao (tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải).
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ĐBSCLđều quy hoạchmột phần đáng kể diện tích cây
xanh (chủ yếu là rừng tràm hoặc các loại cây than gỗ)
với những mương rãnh nước bên trong nhằm phòng
ngừa sự cố cháy rừng chưa được tận dụng.
Do đó các giải pháp liên kết giữa các hoạt động công
nghiệp với hoạt động dân sinh trong cùng một khu
vực để tận dụng các dòng vật chất, năng lượng của
nhau để hỗ trợ, cải thiện cho nhau là việc làm cần
thiết, nó giúp hướng đến một mô hình không phát
thải, góp phần BVMT và cải thiện các hoạt động sinh
kế của người dân.
Bên cạnh đó cần sớm xây dựng, ban hành các quy
định, hướng dẫn về tái sử dụng nước thải ở Việt Nam
trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm, quy định, hướng
dẫn của các quốc gia thành công về tái sử dụng nước
thải trên thế giới.

KẾT LUẬN
Dựa vào các hoạt động sinh kế hiện hữu (trồng trọt,
chăn nuôi) của người dân khu vực KênhNăng kết hợp
với điều kiện tự nhiên sẵn có của khu vực (rừng tràmở
vùng phèn, mương nước, thực vật thủy sinh), áp dụng
các kỹ thuật và hệ thống không phát thải, nghiên cứu
đã đề xuất đượcmô hình công – nông nghiệp tích hợp
cho người dân khu vực Kênh Năng tỉnh Tiền Giang.
Mô hình với giải pháp chủ yếu tái sử dụng nước thải
sau xử lý (0,5% lượng nước thải của KCN Long Gi-
ang tương đương 750 m3/tháng) để chứa trong các
mương cung cấp nước cho rừng tràm (3.000 m2), và
trong khuôn viên rừng tràm tổ chức thêm hoạt động
sinh kế nuôi cá (500 m2 mặt nước) tại các mương
nước và nuôi ong (20 thùng) trong khuôn viên rừng
tràm, cá thu hoạch dùng để sản xuất phân hữu cơ
(500 lít/vụ) dung cho hoạt động trồng trọt của người
dân địa phương, mật ong thu được (200 lít/năm) là
sản phẩm có giá trị thương mại cao, các sản phẩm
thu được từ rừng tràm (thân, lá,…) được dùng làm
nguyên liệu cho các ngành khác như mỹ nghệ, sản
xuất giấy,…
Môhình giúpmang lại hiệu quả vềmặt phát triển sinh
kế (thêm 03 loại sinh kếmới cho 02 hộ dân, hỗ trợ duy
trì ổn định các sinh kế hiện hữu) cho người dân khu
vực bị nhiễm phèn (gặp nhiều bất lợi, khó khăn), hiệu
quả về mặt môi trường (tái sử dụng nước thải, ngăn
ngừa và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nướcmặt, hạn chế
phát thải tư quá trình sử dụng phânhóa học), hiệu quả
về mặt kinh tế (gia tăng thu nhập 121.010.000 đ/năm
cho người dân).
Mô hình hoàn toàn có khả năng nhân rộng ra cho
cộng đồng dân cư xung quanh lưu vực Kênh Năng
và các khu vực khác có điều kiện tương tự nhằm duy
trì và phát triển sinh kế cho người dân đồng thời góp

phần vào công cuộc BVMT của Việt Nam. Đây có thể
được xem làmô hình sinh thái không phát thải hướng
đến hình thànhmột nền kinh kế tuần hoàn trong khu
vực.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AIZES: Agriculture – Inductry zero emission system
BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT: Bảo vệ môi trường
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
KCN: Khu công nghiệp
KT-XH: Kinh tế - xã hội
PTBV: Phát triển bền vững
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
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ABSTRACT
The objective of this research is to develop a ``livelihood model'' in the combination with the local
industrial activities for the community in the ``Nang'' canal, Tien Giang province. The proposed
model is developed on the basis of the current state of existing livelihood conditions, taking ad-
vantages of available natural conditions and additional resources (e.g., waste streams) and also the
application of zero-emission techniques to the system with purpose to form a closed eco-model
at the area. The proposed system is applied at the local households and the Long Giang indus-
trial park in ``Tan Lap 1'' commune, Tan Phuoc district, Tien Giang province. The major proposed
eco-solutions include: (1) reuse of the wastewater after being treated (achieved QCVN 40:2011/BT-
NMT, column A) by the centralized wastewater treatment plant of Long Giang IZ, and lead this
wastewater go to the ditches in the cajuput forest nearby (green area of the industrial park) for the
aquaculture purpose (feeding freshwater fish); and (2) fish products is then used to produce fertil-
izers served for the cultivation activities of local people in the Nang canal area. The study results
showed that the developed model has contributed to create 3 additional new types of livelihoods
for local community (aquaculture, composting, beekeeping), and thus supported to maintain of
sustainable existing livelihoods, to increase the income of about 121,010,000 VND/year for peo-
ple, as well as to contribute to the protection and reasonable use of water resources in the region.
The model under study, as a circular economy model, could be considered as a suitable livelihood
model for people in the Nang canal area in particular, and aldo for those areas inMekong delta with
similar conditions in general.
Key words: model, industry – agriculture, integrated, livelihood, "Nang" canal
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